
DANH SÁCH
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SYT ngày       tháng 07 năm 2025 của Sở Y tế Hà Nội)

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bốTên Địa chỉ Tên Địa chỉ

1 Diophaco
Gel rửa mặt thảo

mộc Bio For
Cleaner

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10022/21/CBMP-HN

2 Diophaco

Sữa tắm thảo mộc
thiên nhiên Organic

Skin White
Collagen

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10023/21/CBMP-HN

3 Diophaco
Dung dịch vệ sinh

thảo mộc Lady
Clear

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10024/21/CBMP-HN

4 Diophaco

Dầu xả tóc thảo
dược Natural Thông

Đỏ Bồ Kết Sả
Chanh Hoa Bưởi

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10025/21/CBMP-HN

5 Diophaco Serum dưỡng sáng
da X2 White Rosese

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10026/21/CBMP-HN

6 Diophaco

Dầu gội thảo mộc
Organic Hoa Bưởi
Tía Tô Bồ Kết Sả

Chanh

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10027/21/CBMP-HN

7 Diophaco
Kem chống nắng
Detox Sun White

Uv Plus Glutathion

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10029/21/CBMP-HN
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8 Diophaco Kem chống nắng
For Sun

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10030/21/CBMP-HN

9 Diophaco
Kem chống nắng
Supper The Sun

White Skin Uv Plus

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10031/21/CBMP-HN

10 Diophaco Tinh dầu nước hoa
For Queen

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10075/21/CBMP-HN

11 Diophaco
Sữa tắm dầu Tràm
thảo dược Lucky

Baby Care

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10189/21/CBMP-HN

12 Diophaco
Dầu gội thảo mộc
Dâu Tằm - Hương

Nhu

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10212/21/CBMP-HN

13 Diophaco Sữa tắm thảo mộc
Dâu Tằm

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10213/21/CBMP-HN

14 Diophaco Dầu gội thảo mộc
Gừng - Nghệ Vàng

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10214/21/CBMP-HN

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bốTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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15 Diophaco Sữa tắm thảo mộc
Gừng - Nghệ Vàng

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10215/21/CBMP-HN

16 Diophaco Dầu gội thảo mộc
Mùi Già - Hạt Na

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10216/21/CBMP-HN

17 Diophaco Sữa tắm thảo mộc
tinh dầu Mùi Già

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10217/21/CBMP-HN

18 Diophaco
Mặt nạ Nano White

Skincare Beauty
Collagen

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10246/21/CBMP-HN

19 Diophaco

Sữa rửa mặt nhụy
hoa Nghệ Tây

Saffron Hồng Sâm
Collagen Beauty

White

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10247/21/CBMP-HN

20 Diophaco

Dầu gội thảo mộc
Thông Đỏ Bồ Kết

Sả Chanh Collagen
Gừng Tía Tô Tràm

Trà

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10342/21/CBMP-HN

21 Diophaco Thảo mộc bột đắp
mặt

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10343/21/CBMP-HN

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bốTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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22 Diophaco Cao ủ tóc thảo mộc
Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10344/21/CBMP-HN

23 Diophaco

Gel làm sạch và
kháng khuẩn da

Sucare Nano Bạc
Chitosan Plus

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10345/21/CBMP-HN

24 Diophaco Thảo mộc nhiệt
miệng

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10346/21/CBMP-HN

25 Diophaco

Dung dịch vệ sinh
cao cấp Collagen
Nhụy Hoa Nghệ

Tây Saffron
Curcumin Nano Bạc

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10347/21/CBMP-HN

26 Diophaco

Dung dịch vệ sinh
thảo mộc Nghệ

Gừng-Rau Má-Ngải
Cứu-Tía Tô-Trà

Xanh-Lá Táo-Nano
Bạc

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10348/21/CBMP-HN

27 Diophaco

Sữa rửa mặt Xuyên
Tâm Liên Cần Tây
White Care Clean
Bromelain Nano

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10349/21/CBMP-HN

28 Diophaco Thảo mộc răng
miệng

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10354/21/CBMP-HN

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bốTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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29 Diophaco Dung dịch tắm gội
khô thảo mộc

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10415/21/CBMP-HN

30 Diophaco

Dầu gội thảo dược
Xuyên Tâm Liên
Nano Bạc Gừng

Tươi Nghệ Khổ Qua

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10416/21/CBMP-HN

31 Diophaco
Serum ngừa mụn
Xuyên Tâm Liên

Curcumin Nano Bạc

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10417/21/CBMP-HN

32 Diophaco
Dung dịch vệ sinh
thảo mộc Xuyên

Tâm Liên Nano Bạc

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10418/21/CBMP-HN

33 Diophaco

Dung dịch làm sạch
da và kháng khuẩn
Xuyên Tâm Liên

Nano Bạc

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10419/21/CBMP-HN

34 Diophaco
Kem đánh răng

Xuyên Tâm Liên
Nano Bạc

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10420/21/CBMP-HN

35 Diophaco

Dung dịch thảo mộc
tắm gội Xuyên Tâm
Liên Boncare Nano

Silver

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10421/21/CBMP-HN

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bốTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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36 Diophaco
Dầu gội thảo dược
Bồ Kết Sả Chanh

Hoa Bưởi Daichiso

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10614/21/CBMP-HN

37 Diophaco
Dầu xả thảo dược
Bồ Kết Sả Chanh

Hoa Bưởi Daichiso

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10615/21/CBMP-HN

38 Diophaco Kem dưỡng da Hoa
Hồng Nano France

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10616/21/CBMP-HN

39 Diophaco
Kem dưỡng da tinh
dầu hoa Anh Thảo

Nano Gold

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10617/21/CBMP-HN

40 Diophaco Dầu xoa Thiên Hoa
Đà Pain Oil

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10649/21/CBMP-HN

41 Diophaco Dầu xoa Eagle
Brand Pain Oil

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10650/21/CBMP-HN

42 Diophaco Dầu xoa Mamy
Baby Thiên Tố Hoa

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10651/21/CBMP-HN

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bốTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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43 Diophaco Kem đánh răng bọt
Dentist Nano White

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10652/21/CBMP-HN

44 Bayxa Công ty cổ phần DP Sta-
Pharma

Khu 1, phường Việt Hòa, thành
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10698/21/CBMP-HN

45 Dung dịch Trầu
Không Hisense

Công ty cổ phần Dược
Hưng Thịnh

Số 23, đường số 8, khu dân cư Vị
Hảo, khu phố Phước Hải, phường
Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh

Bình Dương, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10754/21/CBMP-HN

46 Dung dịch vệ sinh
Women's Care

Công ty cổ phần Dược
Hưng Thịnh

Số 23, đường số 8, khu dân cư Vị
Hảo, khu phố Phước Hải, phường
Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh

Bình Dương, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10755/21/CBMP-HN

47 Diophaco
Kem đánh răng bọt

Docter H2VV
Antivir Nano White

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10756/21/CBMP-HN

48 Diophaco
Kem đánh răng bọt

Dentist Children
Baby Kisd Grow

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10757/21/CBMP-HN

49 Diophaco Tinh dầu Thông đỏ
Korea

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10758/21/CBMP-HN

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bốTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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50 Diophaco

Dầu xả thảo dược
Xuyên Tâm Liên
Nano Bạc Gừng

tươi Nghệ Khổ Qua

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10759/21/CBMP-HN

51 Diophaco

Dầu xả thảo mộc
Organic hoa Bưởi
Tía Tô Bồ Kết Sả

Chanh

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10760/21/CBMP-HN

52 Diophaco

Dầu xả thảo mộc
Thông Đỏ Bồ Kết

Sả Chanh Collagen
Gừng Tía Tô Tràm

Trà

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10761/21/CBMP-HN

53 Diophaco
Dầu gội thảo dược
Bồ Kết hoa Bưởi

Nano Bạc

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10762/21/CBMP-HN

54 Diophaco
Dầu xả thảo dược
Bồ Kết hoa Bưởi

Nano Bạc

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10763/21/CBMP-HN

55 Diophaco Dầu đỏ Singaphore
Nutri Pain Flex

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10764/21/CBMP-HN

56 Diophaco Cao xoa thảo dược
Shark Flex

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10765/21/CBMP-HN

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bốTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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57 Diophaco Viên bôi dưỡng da
Vitamin E Natural

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10766/21/CBMP-HN

58 Diophaco

Viên bôi dưỡng da
cao cấp Placenta

Collagen Nano Q10
Queen Beauty

White Skin

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10767/21/CBMP-HN

59 Diophaco

Dung dịch vệ sinh
Genie Tea Tree Oil
Lactina Happy Bath

Jellys Pure Extra
Kasumi

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10768/21/CBMP-HN

60 Lan Chi Xịt tóc thảo dược
X2

Công ty TNHH thương mại
tổng hợp Lan Chi

Thôn Hà Thượng, xã Thượng
Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc

Giang, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10795/21/CBMP-HN

61 Diophaco
Kem đánh răng tạo
bọt Dentist Doctor

White Baby

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10850/21/CBMP-HN

62 Diophaco
Kem đánh răng tạo
bọt Dentist Doctor

White Family

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10851/21/CBMP-HN

63 Sáp ấm Hotsta Công ty cổ phần DP Sta-
Pharma

Khu 1, Phường Việt Hòa, Thành
phố Hải Dương, Tỉnh Hải

Dương, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10901/21/CBMP-HN

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bốTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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64
Sữa tắm hữu cơ

Trầm Hương Hoàng
Gia

Công ty CP dịch vụ và
thương mại dược mỹ phẩm

quốc tế Hoàng Gia

5/86 Thiên Thai, phường An Tây,
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên

Huế

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10916/21/CBMP-HN

65
Sữa rửa mặt ngọc

nhan (Phấn nụ
Hoàng Gia)

Công ty CP dịch vụ và
thương mại dược mỹ phẩm

quốc tế Hoàng Gia

5/86 Thiên Thai, phường An Tây,
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên

Huế

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10917/21/CBMP-HN

66 Diophaco Dầu gội sạch gàu
Bio Haircleen Care

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long, khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

10946/21/CBMP-HN

67 Diophaco

Kem đánh răng bọt
Doctor White Keo
Ong Brazil Nano

Bạc

Công ty cổ phần tập đoàn
dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

11047/21/CBMP-HN

68 Diophaco

Xịt thơm miệng thảo
mộc Natural Honey

Fresh Green Life
Doctor Smile

Công ty cổ phần tập đoàn
dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 đại lộ Thăng Long – khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

11253/21/CBMP-HN

69 Diophaco Dung dịch thảo
dược Antimost

Công ty cổ phần tập đoàn
dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 đại lộ Thăng Long – khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

11254/21/CBMP-HN

70 Diophaco

Dung dịch vệ sinh
thảo mộc Xoài xanh

- lá Bàng - Trầu
Không Lô Hội Nano

Bạc

Công ty cổ phần tập đoàn
dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 đại lộ Thăng Long – khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

11255/21/CBMP-HN

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bốTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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71 Kem đánh răng
Hoàng Gia

Công ty CP dịch vụ và
thương mại dược mỹ phẩm

quốc tế Hoàng Gia

5/86 Thiên Thai, phường An Tây,
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên

Huế, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

11397/21/CBMP-HN

72 Nước hoa vùng kín
Ngọc Hương

Công ty CP dịch vụ và
thương mại dược mỹ phẩm

quốc tế Hoàng Gia

5/86 Thiên Thai, phường An Tây,
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên

Huế, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

11398/21/CBMP-HN

73 Dung dịch vệ sinh
Hoàng Phi

Công ty CP dịch vụ và
thương mại dược mỹ phẩm

quốc tế Hoàng Gia

5/86 Thiên Thai, phường An Tây,
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên

Huế, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

11399/21/CBMP-HN

74 Cao Tràm Y Phúc Công ty TNHH thương mại
Y Phúc

Số 6 Thành Công, phường Tân
Thành, quận Tân Phú, thành Phố

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

11520/21/CBMP-HN

75 Cao xoa thảo dược
Thiên An Việt

Công ty cổ phần tập đoàn
dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

11643/22/CBMP-HN

76
Viên dưỡng sáng da
cao cấp Beauty In &
Out Flash Ultimate

Công ty TNHH dược quốc
tế Hòa Phú

Số 21 Nguyễn Văn Trỗi, phường
Phương Liệt, quận Thanh Xuân,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

11668/22/CBMP-HN

77 Diophaco
Viên bôi dưỡng

sáng da Royal Jelly
Nano White

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

11754/22/CBMP-HN

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bốTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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78 Diophaco
Viên bôi Detox mụn

Nano Curcumin
Acness Skin

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

11755/22/CBMP-HN

79 Diophaco
Viên bôi sáng da
Glutathion Nano

Doctor White Skin

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

11756/22/CBMP-HN

80 Diophaco
Viên dưỡng nhan
Supper Collagen

Nano White Beauty

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

11757/22/CBMP-HN

81 Diophaco
Viên dưỡng tóc

Green Hair Collagen
Nano

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

11769/22/CBMP-HN

82
Tiên Phong Care

dung dịch súc miệng
TP

Công ty TNHH dược phẩm
Tiên Phong

Số 50 ngõ 56 Ngô Sĩ Liên,
phường Văn Miếu, quận Đống

Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

11779/22/CBMP-HN

83 Dầu gội phủ bạc
Collagen Zinc

Keratin Queen Lady
Beauty

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

11811/22/CBMP-HN

84 Dầu gội phủ bạc Organic Sun Hair
Collagen Nano

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

11812/22/CBMP-HN

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bốTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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85 Tippo Super
Propolis Spray

Công ty TNHH dược phẩm
Tiên Phong

Số 50 ngõ 56 Ngô Sĩ Liên,
phường Văn Miếu, quận Đống

Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

11813/22/CBMP-HN

86 Diophaco
Serum sáng đẹp da
Glutathion Nano

White

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

12378/22/CBMP-HN

87 Diophaco
Kem dưỡng sáng da

Glutathion Nano
Diamond White

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

12379/22/CBMP-HN

88 Tinh dầu Nghemuz Công ty TNHH thương mại
Y Phúc

Số 6 Thành Công, phường Tân
Thành, quận Tân Phú, thành Phố

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

12519/22/CBMP-HN

89
Serum dưỡng sáng

đẹp da Vitamin E đỏ
Beauty Skin White

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

12547/22/CBMP-HN

90 Diophaco Bio Nano Collagen
Gold

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

12900/22/CBMP-HN

91 Phuchung Lady Dk ++ Công ty TNHH thương mại
Phúc Hưng Pharma

Nhà ông Chung, thôn Giang
Tiến, Xã Quang Minh, Huyện
Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

12906/22/CBMP-HN

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bốTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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92 Diophaco

Dung dịch vệ sinh
Lady VP Hana Soft
Milk Honey Pink

Rosy

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

12907/22/CBMP-HN

93 Diophaco
Dung dịch vệ sinh
Salloren Girl Bibi

Skin Care

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

12908/22/CBMP-HN

94 Diophaco

Sữa tắm sáng da
Glutathion Sakura
Hebona Collagen

Nano

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

13020/22/CBMP-HN

95 Diophaco Tinh dầu thảo dược
Tâm Bình

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

13119/22/CBMP-HN

96 Diophaco Glutation Etinaxil
Collagen Nano

Công ty cổ phần tập đoàn
dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 đại lộ Thăng Long – khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

13227/22/CBMP-HN

97 Tinh chất dưỡng
thể

Glutathion E đỏ
Beauty Lady Skin

Collagen Nano

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long, khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

13258/22/CBMP-HN

98 Xịt khoáng
Glutathion E đỏ

Beauty Lady Skin
Collagen Nano

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long, khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

13259/22/CBMP-HN

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bốTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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99 Diophaco
Dung dịch vệ sinh

phụ nữ Doctor Care
Collagen Slim

Công ty cổ phần tập đoàn
dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 đại lộ Thăng Long – khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

13359/22/CBMP-HN

100 Diophaco Xịt khoáng Sekin
Zinlady

Công ty cổ phần tập đoàn
dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 đại lộ Thăng Long – khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

13360/22/CBMP-HN

101 Dung dịch vệ
sinh thảo dược

Sanlorell Slimtech
Collagen Nano Care

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

13631/22/CBMP-HN

102 Diophaco
Tinh dầu Hồng Sâm

Thông Đỏ Hoàng
Gia

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

13867/22/CBMP-HN

103 Elipha

Dầu thảo dược
Hồng Sâm Ngọc
Linh Đức Tuấn

Elipha

Công ty TNHH Đức Tuấn
Elipha

471A Đường Cách Mạng Tháng
8, Phường Phước Nguyên, Thành
phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng

Tàu, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

14004/22/CBMP-HN

104 Diophaco Halife
Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

14248/22/CBMP-HN

105 Bảo Tín
Tychefresh Trầu

Không Nano
Collagen

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm Bảo Tín

Số 37, cụm 4 xóm Ngã Tư, xã
Sơn Đồng, huyện Hoài Đức,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

14350/22/CBMP-HN

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bốTên Địa chỉ Tên Địa chỉ

15

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



106 Anwin Dung dịch vệ sinh
Linh Thư Plus

Công ty TNHH xuất nhập
khẩu và thương mại Anwin

Thôn Tử Dương, Xã Lý Thường
Kiệt, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng

Yên, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

14351/22/CBMP-HN

107 Dung dịch vệ sinh
tạo bọt

Công ty cổ phần BVH Việt
Nam

Số 42, ngõ 290 Kim Mã, phường
Kim Mã, quận Ba Đình, thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

14531/22/CBMP-HN

108 Dầu xả thảo mộc Công ty cổ phần BVH Việt
Nam

Số 42, ngõ 290 Kim Mã, phường
Kim Mã, quận Ba Đình, thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

14532/22/CBMP-HN

109 Dầu gội thảo mộc Công ty cổ phần BVH Việt
Nam

Số 42, ngõ 290 Kim Mã, phường
Kim Mã, quận Ba Đình, thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

14533/22/CBMP-HN

110 Diophaco Dầu gội sạch gàu
Haircare Greenmax

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

14937/22/CBMP-HN

111 Diophaco Dr Dentist Green
White Queen Pazil

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

15015/22/CBMP-HN

112 CP Dung dịch vệ sinh
CP'Sdream

Công ty cổ phần Dược
phẩm trung ương CP

Số 62 Phố Sở Thượng, Phường
Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

15102/23/CBMP-HN

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bốTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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113 Dung dịch vệ sinh
nam King Man

Công ty TNHH thương mại
và dược phẩm Lamia Group

Số nhà 16A, ngách 10 ngõ 106
Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa
Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

15348/23/CBMP-HN

114 Diophaco Hair Clear Collagen
Keratin

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

15435/23/CBMP-HN

115 Kem đánh răng
thảo dược

Trầu Cau Bạc Hà
Aloevera Dentist

White Teeth

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

15436/23/CBMP-HN

116 Hoa Tuệ Đăng
Dung dịch vệ sinh
thảo dược Jefres

Solution

Công ty TNHH Hoa Tuệ
Đăng

 37 Huỳnh Tịnh Của, Phường Võ
Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ

Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

15512/23/CBMP-HN

117 Diophaco Dung dich vệ sinh
nam Alilux

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

15716/23/CBMP-HN

118 Diophaco Dung dich vệ sinh
nữ Alilux

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

15717/23/CBMP-HN

119 Diophaco Dung dịch vệ sinh
thảo mộc Agarwood

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

15780/23/CBMP-HN

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bốTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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120 Diophaco Dầu gội thảo dược
Gừng Dừa

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

15815/23/CBMP-HN

121 Diophaco Dầu xả thảo dược
Gừng Dừa

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

15816/23/CBMP-HN

122 Dung dịch vệ
sinh cao cấp

Collagen Saffron
Nano Bạc

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

15890/23/CBMP-HN

123 Diophaco Dầu gội thảo mộc
hoa Bưởi Tía Tô

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

16041/23/CBMP-HN

124 Diophaco Dầu xả thảo mộc
hoa Bưởi Tía Tô

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

16042/23/CBMP-HN

125 Prola Nước hoa Prola Công ty TNHH hóa mỹ
phẩm Prola

Tầng 7, tòa nhà Sannam, số 78
phố Duy Tân, Phường Dịch
Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy,

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

16043/23/CBMP-HN

126  Diophaco Dung dịch vệ sinh
nữ Rose

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

16159/23/CBMP-HN

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bốTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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127  Diophaco Inter Care Trầu
Không Nano Bạc

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

16160/23/CBMP-HN

128 Kem chống nắng NMN Glutathione
Elastin White

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

16423/23/CBMP-HN

129
Dung dịch vệ

sinh Tía Tô Hoa
Đậu Biếc

Lá Bàng Trầu
Không Hoa Bưởi
Nano Bạc NMN
Collagen Saffron

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

16424/23/CBMP-HN

130 Diophaco Bọt vệ sinh nam
giới Overate Man

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

16425/23/CBMP-HN

131 Diophaco Bọt vệ sinh nam
giới Pro ABC Man

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

16484/23/CBMP-HN

132 Diophaco
Bọt vệ sinh hương
nước hoa nam giới
Power X-Men Boss

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

16639/23/CBMP-HN

133

Sữa rửa mặt
Luxury Natural

Tía Tô Nano Bạc
Cúc La Mã

Bằng Lăng tím
Saffron hoa Đậu

Biếc Collagen NMN
Glutathione Elastin

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

16668/23/CBMP-HN

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bốTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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134

Dầu gội đầu Tía
Tô Nano Bạc hoa
Bưởi Bồ Kết Sả
Chanh Hà Thủ Ô

Thông Đỏ hoa Đậu
Biếc Cúc Tím
Violet Saffron

Collagen

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

16669/23/CBMP-HN

135

Dầu xả tóc Tía
Tô Nano Bạc hoa
Bưởi Bồ Kết Sả
Chanh Hà Thủ Ô

Thông Đỏ hoa Đậu
Biếc Cúc Tím
Violet Saffron

Collagen

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

16670/23/CBMP-HN

136 Peliz Perfume
Oil Good Girl

Công ty TNHH đầu tư và
thương mại quốc tế Tuấn

Nam

Số 92, ngõ 670 đường Ngô Gia
Tự , Phường Đức Giang, Quận
Long Biên, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

16769/23/CBMP-HN

137

Serum Tía Tô
Nano Bạc NMN

Collagen
Hyaluronic Acid

Glutathione Saffron
Cúc La Mã hoa Đậu

Biếc

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

16770/23/CBMP-HN

138

Mặt nạ ngủ
dưỡng sáng đẹp
da Tía Tô Nano
Bạc Collagen

Glutathion NMN
Elastin Saffron

Hebona Sakura Hoa
Đậu Biếc

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

16771/23/CBMP-HN

139 Diophaco Bọt vệ sinh nam
Sexy Man

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

16772/23/CBMP-HN

140

Kem đánh răng
Q-Natural Tía Tô
Nano Bạc Aloe

Vera

Than Tre Hoạt tính
Trầu Cau Bạc Hà
Thông Đỏ Hồng

Sâm

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

16773/23/CBMP-HN

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bốTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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141

Kem dưỡng sáng
đẹp da Tía Tô

Nano Bạc
Glutathione

NMN

Elastin Collagen
Saffron Hebona
Sakura Hoa Đậu

Biếc

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

16819/23/CBMP-HN

142 Diophaco Bọt vệ sinh nam
giới Freshciu

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

16962/23/CBMP-HN

143 Diophaco Perfect Body Men
Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

16963/23/CBMP-HN

144

Sữa rửa mặt Q-
Men Luxury

Nano Bạc Strong
Good Big Long

Classy Polite Stylist
Real Ideal Boss

Rich Dream Man
Pro

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

16964/23/CBMP-HN

145

Sữa tắm gội Q-
Men Luxury

Nano Bạc Strong
Good Big Long

Classy Polite
Stylisst Real Ideal
Boss Rich Dream

Man Pro

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

16965/23/CBMP-HN

146

Dầu gội đầu Q-
Men Luxury

Nano Bạc Strong
Good Big Long

Classy Polite Stylist
Real Ideal Boss

Rich Dream Man
Pro

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

16966/23/CBMP-HN

147

Dung dịch vệ
sinh Q-Men

Luxury Nano
Bạc Strong Good

Big Long

Classy Polite Stylist
Real Ideal Boss

Rich Dream Man
Pro

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

16967/23/CBMP-HN

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bốTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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148

Sữa tắm gội
Luxury Momery

Xuka Nobita
Bibie Chaien

Nobita Tía Tô Nano
Bạc Tràm Trà Lô
Hội Sài Đất Khổ

Qua

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

16968/23/CBMP-HN

149 Trần Gia Sữa tắm thảo dược
Bebemít

Công ty cổ phần Dược
phẩm và thiết bị y tế Trần

Gia

    110 Cao Thắng, Phường 04,
Quận 3, Thành phố Hồ Chí

Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

16969/23/CBMP-HN

150 Kem đánh răng
Luxury Drwhite

Dentist Clean
Sensolife Aloevera
Aquatooth Platinum

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

17189/23/CBMP-HN

151

Kem đánh răng
Organic Herbal

Luxury Keo Ong
Xanh Dental IQ

Eucyl Crest Care Dr
Lucky White

Platinum Gold

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

17190/23/CBMP-HN

152 Diophaco Tinh dầu Bưởi
dưỡng tóc Tiny Hair

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

17191/23/CBMP-HN

153 BKT Group Hoàn XK Khang
Tâm

Công ty cổ phần giáo dục
phát triển khởi nghiệp BKT

Group

579 Phạm Văn Bạch, Phường 15,
Quận Tân Bình, Thành phố Hồ

Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

17516/23/CBMP-HN

154 Diophaco Dung dịch vệ sinh
phụ nữ Hàm Hương

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

17589/23/CBMP-HN

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bốTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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155 Diophaco Kem đánh răng
dược liệu Whitening

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

17590/23/CBMP-HN

156

Lăn khử mùi Q-
Men Luxury

Nano Bạc Strong
Good Big Long

Glassy Polite Stylist
Real Ideal Bos Rich

Dream Man Pro

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

17591/23/CBMP-HN

157 Diophaco
Dung dịch vệ sinh
phụ nữ Lady Care
Ultra Protezione

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

17636/23/CBMP-HN

158 Sữa tắm hương
nước hoa cao cấp

X-6 Perfrect
whitening&

Fragrant Shower
Cream

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

17637/23/CBMP-HN

159 Diophaco
Dung dịch vệ sinh
phụ nữ Lady Care

X6 Ultra Protezione

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

17731/23/CBMP-HN

160 HVG Tinh dầu Thông đỏ
cao cấp

Công ty cổ phần tập đoàn
khoa học công nghệ Hoàng

Việt

Số nhà 88 Xóm Thượng Phúc,
Thôn Bãi, Xã Cao Viên, Huyện
Thanh Oai, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

17785/23/CBMP-HN

161 Diophaco Sữa tắm gội nam
giới Overate Man

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

17868/23/CBMP-HN

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bốTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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162 Diophaco Bom Bom
Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

17939/23/CBMP-HN

163 CLC Gel tắm gội thảo
mộc Detox

Công ty TNHH Dược phẩm
CLC Pharma

Đường 39A, thôn An Chiểu 2,
Xã Liên Phương, Thành phố

Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt
Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

17940/23/CBMP-HN

164 LC Pharma Dung dịch vệ sinh
Only Man

Công ty TNHH thương mại
tổng hợp Lan Chi

Thôn Hà Thượng, xã Thượng
Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc

Giang, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

18029/23/CBMP-HN

165 LC Pharma Sữa tắm gội Only
Man

Công ty TNHH thương mại
tổng hợp Lan Chi

Thôn Hà Thượng, xã Thượng
Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc

Giang, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

18030/23/CBMP-HN

166 LC Pharma Sữa rửa mặt nam
Only Man

Công ty TNHH thương mại
tổng hợp Lan Chi

Thôn Hà Thượng, xã Thượng
Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc

Giang, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

18032/23/CBMP-HN

167

Dung dịch vệ
sinh Sen Hồng
Ngọc Lan Thu

Trầm Tuệ  Minh
Elisa Diva

Nàng Mộc Hương
Black Pink Love

Cobe Luxury Good
Girl X9

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

18084/23/CBMP-HN

168 Diophaco Gynos 12h Công ty TNHH sức khỏe
NNC

    Số 30/E đường 151, Ấp 6B, Tổ
3, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt

Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

18160/23/CBMP-HN

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bốTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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169

Haare Waschen
xịt tóc Tía Tô
Nano Bạc hoa
Bưởi Bồ Kết

Sả Chanh Hà Thủ Ô
Thông Đỏ Hoa Đậu

Biếc Cúc Tím
Violet Safron

Collagen

Công ty TNHH Dược phẩm
CLC Pharma

    Đường 39A, thôn An Chiểu 2,
Xã Liên Phương, Thành phố

Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt
Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

18161/23/CBMP-HN

170 Dầu gội phủ bạc
Haare Waschen

Organic Sun Hair
Collagen Nano

Công ty TNHH Dược phẩm
CLC Pharma

    Đường 39A, thôn An Chiểu 2,
Xã Liên Phương, Thành phố

Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt
Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

18162/23/CBMP-HN

171 Diophaco Tinh dầu thảo dược
An Khang

Công ty TNHH thương mại
và dịch vụ Cảnh Hoàng

Thôn Bình An 2, Xã Tân Bình,
Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

18163/23/CBMP-HN

172 Diophaco Shapoo&Bodywash
Monster Men

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

19307/24/CBMP-HN

173 Diophaco Cleaning Solution
Monster Men

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

19308/24/CBMP-HN

174 Body Deodorant
Spray Monster Men

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

19309/24/CBMP-HN

175 Diophaco Spa White Beauty
Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

19310/24/CBMP-HN

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bốTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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176 Diophaco Cleanser Monster
Men

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

19311/24/CBMP-HN

177 T&M
Gel vệ sinh phụ nữ

X2 Collagen X2
Nano Curcumin

Công ty TNHH T&M
Global

Số nhà 3 K4, ngõ 5, Khu tập thể
75, Tổ dân phố số 1, Xã Kim

Chung, Huyện Hoài Đức, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

19312/24/CBMP-HN

178 Diophaco Dung dịch vệ sinh
Royal De Louis

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

19720/24/CBMP-HN

179 Diophaco Sữa rửa mặt Royal
De Louis

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

19721/24/CBMP-HN

180 Diophaco Serum lăn nách
Royal Deyal Louis

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

19722/24/CBMP-HN

181

Bơ Green
Collagen NMN

lá hoa Neem The
Care Keo Ong
Xanh Rau Má

Curcumin Trầu
Không lá Bàng

Thông Đỏ Saffron
Elastin Nano Bạc

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

19723/24/CBMP-HN

182 Diophaco Sữa tắm gội Royal
De Louis

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

19734/24/CBMP-HN

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bốTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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183 Diophaco Dung dịch vệ sinh
thảo mộc Vagi Nano

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

20065/24/CBMP-HN

184 Diophaco Dung dịch vệ sinh
Lovely Plus

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

20169/24/CBMP-HN

185 Dung dịch vệ
sinh

Eva Love Beauty
Care Sweet Girl

Công ty Cổ phần Thương
mại và đầu tư Phan Group

    Số 6 Tam Khương, Phường
Khương Thượng, Quận Đống Đa,

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

20234/24/CBMP-HN

186 Lupacell Lupacell Body
White

Công ty Cổ phần Tập đoàn
Lupacell

A01-L65, Khu A, Khu đô thị
Dương Nội, Phường Dương Nội,

Quận Hà Đông, Hà Nội

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

20252/24/CBMP-HN

187 Diophaco Ogi Fresh
Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

20352/24/CBMP-HN

188

Dầu gội Luxury
NMN Collagen

Biotin Keratin Lá
Thơm Neem

Bơ Gừng Trắc Bá
Diệp Tảo Xoắn

Kiwi Bưởi Đào Sả
Chanh Nano Bạc

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

20753/24/CBMP-HN

189

Dầu xả Luxury
NMN Collagen

Biotin Keratin Lá
Thơm Neem

Bơ Gừng Trắc Bá
Diệp Tảo Xoắn

Kiwi Bưởi Đào Sả
Chanh Nano Bạc

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

20754/24/CBMP-HN

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bốTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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190 Diophaco Acne Serum TNH
Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

21299/24/CBMP-HN

191 Diophaco Sưa tắm gội Boss
Man Luxury

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

21300/24/CBMP-HN

192 Diophaco Sữa rửa mặt TNH
Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

21301/24/CBMP-HN

193 Diophaco
Sữa tắm cao cấp

Boss Men Luxury
Plus 4 In 1

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

21470/24/CBMP-HN

194 Diophaco Dung dịch vệ sinh
Shioka

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

22144/24/CBMP-HN

195

Black Pink lá
Thơm Neem

Gừng Trắc Bá
Diệp Rau Má Sài

Đất

Bạch Đồng Nữ Ích
Mẫu Trầu Không Lá
Bàng Hoa Cúc Tím

Nano Bạc

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

22711/24/CBMP-HN

196 Nocy Uvnocy Sunscreen
Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

23051/25/CBMP-HN

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bốTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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197
Seuoil Collagen
Night Wrapping

Mask Plus

Công ty Cổ phần tập đoàn
Dược phẩm Trung Ương

Queen Diamond Diophaco

KM18, Đại lộ Thăng Long, Khu
Công nghiệp Thạch Thất-Quốc
Oai, Thị trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, Thành phố Hà Nội.

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

23066/25/CBMP-HN

198 Caterpillar
Global Kimcos Scrub Công ty TNHH Caterpillar

Global

    Số 7 ngõ 3 phố Phạm Tuấn
Tài, Phường Dịch Vọng Hậu,

Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

23192/25/CBMP-HN

199 Caterpillar
Global

Kimcos Skin
Whitening Cream

Công ty TNHH Caterpillar
Global

    Số 7 ngõ 3 phố Phạm Tuấn
Tài, Phường Dịch Vọng Hậu,

Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

23193/25/CBMP-HN

200 Max Men Ultimate
Intimate Care Men

Công ty TNHH ADA Group
Việt Nam

Số 161 đường Thảo Nguyên, khu
đô thị ECOPARK, xã Cửu Cao,
huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng

Yên.

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

23224/25/CBMP-HN

201 DIOPHACO
Dầu xả thảo mộc

Biotin bưởi gừng hà
thủ ô

CÔNG TY Cổ phần tập
đoàn Dược phẩm Trung
ương Queen Diamond

Diophaco

Km18, Đại lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất- Quốc

Oai, thị trấn Quốc Oai, thành phố
Hà Nội

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

23511/25/CBMP-HN

202 DIOPHACO
Dầu gội thảo mộc

Biotin bưởi gừng hà
thủ ô

CÔNG TY Cổ phần tập
đoàn Dược phẩm Trung
ương Queen Diamond

Diophaco

Km18, Đại lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất- Quốc

Oai, thị trấn Quốc Oai, thành phố
Hà Nội

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

23512/25/CBMP-HN

203 HMI Cleanser Công ty TNHH Caterpillar
Global

Số 7 ngõ 3 phố Phạm Tuấn Tài,
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

23561/25/CBMP-HN

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bốTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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204 HMI Skin Whitening
Cream

Công ty TNHH Caterpillar
Global

Số 7 ngõ 3 phố Phạm Tuấn Tài,
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

23562/25/CBMP-HN

205 HMI Scrub Công ty TNHH Caterpillar
Global

Số 7 ngõ 3 phố Phạm Tuấn Tài,
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

23563/25/CBMP-HN

206 HMI Perfume Công ty TNHH Caterpillar
Global

Số 7 ngõ 3 phố Phạm Tuấn Tài,
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

23564/25/CBMP-HN

207 HMI Toothpaste Công ty TNHH Caterpillar
Global

Số 7 ngõ 3 phố Phạm Tuấn Tài,
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

23565/25/CBMP-HN

208 HMI Vegan Shampoo Công ty TNHH Caterpillar
Global

Số 7 ngõ 3 phố Phạm Tuấn Tài,
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

23566/25/CBMP-HN

209 HMI Vegan Conditioner Công ty TNHH Caterpillar
Global

Số 7 ngõ 3 phố Phạm Tuấn Tài,
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

23567/25/CBMP-HN

210 HMI Daily Intimate
Washing

Công ty TNHH Caterpillar
Global

Số 7 ngõ 3 phố Phạm Tuấn Tài,
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

23568/25/CBMP-HN

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bốTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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211 Dung dịch vệ sinh
Some Phu

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

23569/25/CBMP-HN

212 Dhtear Dung dịch vệ sinh
Tía Tô X10

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

23570/25/CBMP-HN

213 DSD Dung dịch vệ sinh
bọt Hunter Men

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, thị Trấn Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

23571/25/CBMP-HN

214 HMI Whitening Shower
Gel

Công ty TNHH Caterpillar
Global

Số 7 ngõ 3 phố Phạm Tuấn Tài,
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

23585/25/CBMP-HN

215 CBD

Ecopex Natural Eco
Fresh Warrior
Shiled Wash

Premium Manly
Strong

Công ty TNHH CBD VN
Group

Số 5 đường N2, Khu biệt thự
Saigon Mystery Villas, Phường

Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ
Đức, Thành phố Hồ Chí Minh,

Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

23686/25/CBMP-HN

216 MNS

Dung dịch vệ sinh
thảo dược Trầu

Không Tía Tô Nha
Đam

Công ty TNHH Thương mại
Dược phẩm Minh Sang

    Kiot D24, Số 134/1 Tô Hiến
Thành, Phường 15, Quận 10,

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt
Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

23687/25/CBMP-HN

217 DSD Nước hoa
Huntermen romantic

Công ty Cổ phần tập đoàn
Dược phẩm Trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18, Đại lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất- Quốc

Oai, thị trấn Quốc Oai, thành phố
Hà Nội

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

23778/25/CBMP-HN

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bốTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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218 DIOPHACO
Kem đánh răng

Vimy Bright
toothgel

Công ty Cổ phần tập đoàn
Dược phẩm Trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18, Đại lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất- Quốc

Oai, thị trấn Quốc Oai, thành phố
Hà Nội

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

23782/25/CBMP-HN

219 Boss Dung dịch vệ sinh
tạo bọt Boss man

Công ty cổ phần tập đoàn
Dược phẩm trung ương

Queen Diamond Diophaco

Km18, Đại lộ Thăng Long – Khu
công nghiệp Thạch Thất- Quốc

Oai, thị trấn Quốc Oai, thành phố
Hà Nội

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm
trung ương Queen

Diamond Diophaco

Km18 Đại Lộ Thăng Long –
Khu công nghiệp Thạch Thất -
Quốc Oai, thị Trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

23928/25/CBMP-HN

Tổng cộng: 219 khoản

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bốTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Phòng Nghiệp vụ Dược, Công ty cổ phần tập đoàn Dược phẩm Trung ương 

Queen Diamond Diophaco và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Cục QLD - BYT (để báo cáo);   

- Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội (để p/h); 

- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;     

- UBND phường, xã trên địa bàn Hà Nội (để phối hợp); 

- P. NVD, TTKNT, MP, TP (để thực hiện);  

- Văn phòng Sở (để đăng trên website);  

- Lưu: VT, NVDTUYÊN(2).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Hưng 
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